
  UBND XÃ BẢO ĐÀI 

PHÒNG VĂN HÓA-XÃ HỘI 

 

Số:      /TTr-VHXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bảo Đài, ngày  23 tháng 04 năm 2026 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng  

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND xã Bảo Đài. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2024; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về 

trợ cấp hưu trí xã hội;  

Căn cứ Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/07/2024 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 103/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh về quy định mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn hưởng 

chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Công văn số 3655/SYT-VP 

ngày 31/12/2025 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện 

các Nghị quyết của HĐND tỉnh; 

Phòng Văn hóa - Xã hội trình Chủ tịch UBND xã Bảo Đài xem xét và ban 

hành quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với 21 đối tượng (Có 

danh sách cụ thể kèm theo). 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, PCT UBND xã phụ trách; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- VP: LĐVP, CVTH; 

- Lưu: VT, VHXH; 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thế Phong 

 

 



DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 

ĐỀ NGHỊ THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG 

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-VHXH  ngày 23/04/2026   của Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Thôn Đối tượng Lý do thôi hưởng 

Thời điểm 

thôi hưởng 

1 Tống Văn Quang 17/11/1955 Thôn Thuẫn Người khuyết tật nặng là người cao tuổi Chết ngày 21/03/2026 01/04/2026 

2 Nguyễn Thị Tiêu 01/01/1936 Thôn Sen 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương 

hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, hoặc đang 

hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH  hằng tháng 

thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định 

Chết ngày 02/04/2026 01/05/2026 

3 Nguyễn Thị Trù 01/01/1930 Thôn Yên Thiện 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương 

hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, hoặc đang 

hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH  hằng tháng 

thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định 

Chết ngày 07/04/2026 01/05/2026 

4 Nguyễn Đình Gần 14/10/1952 Thôn Yên Thiện 
NCT từ đủ 70- 75 tuổi là người không có lương 

hưu, trợ cấp BHXH. TCXH hàng tháng 
Chết ngày 08/04/2026 01/05/2026 

5 Nguyễn Thị Thơm 04/03/1965 Thôn Tiên Do Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi Chết ngày 15/04/2026 01/05/2026 

6 Vũ Thị Huyền 01/07/1987 Thôn Tiên Do 
Hộ gia đình trực tiếp chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng  

người khuyết tật đặc biệt nặng 

chết ngày 15/04/2026 
01/05/2026 

7 Hoàng Văn Vèn 23/09/1950 
Thôn Đồng 

Cống 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương 

hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, hoặc đang 

hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH  hằng tháng 

thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định 

Chết ngày 15/04/2026 01/05/2026 



8 Lê Văn Triệu 01/01/1929 Thôn Bảo Lộc 1 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương 

hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, hoặc đang 

hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH  hằng tháng 

thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định 

Chết ngày 08/04/2026 01/05/2026 

9 Giáp Văn Thiều 19/04/1977 Thôn Bảo Lộc 1 Người khuyết tật đặc biệt nặng từ 16-60 tuổi Chết ngày 09/03/2026 01/04/2026 

10 Giáp Văn Bình 01/07/1954 Thôn Bảo Lộc 1 
Hộ gia đình trực tiếp chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng  

người khuyết tật đặc biệt nặng 

chết ngày 09/03/2026 
01/04/2026 

11 Lăng Gia Huy 02/07/2024 Thôn Trại Trầm 

Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận 

nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó 

khăn 

Căn cứ quyết định số 530/QĐ-

UBND ngày 19/12/2025 V/v 

phê duyệt danh sách thôn đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh, giai đoạn 2026-2030 

01/01/2026 

12 Trần Minh Quang 13/06/2023 Thôn Trại Trầm 

Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận 

nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó 

khăn 

Căn cứ quyết định số 530/QĐ-

UBND ngày 19/12/2025 V/v 

phê duyệt danh sách thôn đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh, giai đoạn 2026-2030 

01/01/2026 

13 Vi Ánh Tuyết 15/03/2024 Thôn Trại Trầm 

Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận 

nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó 

khăn 

Căn cứ quyết định số 530/QĐ-

UBND ngày 19/12/2025 V/v 

phê duyệt danh sách thôn đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh, giai đoạn 2026-2030 

01/01/2026 

14 Trần Thanh Trúc 18/05/2023 Thôn Trại Trầm 

Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận 

nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó 

khăn 

Căn cứ quyết định số 530/QĐ-

UBND ngày 19/12/2025 V/v 

phê duyệt danh sách thôn đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh, giai đoạn 2026-2030 

01/01/2026 

15 Lê Đình Ngừ 01/01/1945 Thôn Đại Lãm 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương 

hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, hoặc đang 

hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH  hằng tháng 

thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định 

Chết ngày 02/04/2026 01/05/2026 

16 Nguyễn Thị Tám 01/01/1944 Thôn Đại Lãm Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương 

hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, hoặc đang 
Chết ngày 08/01/2026 01/02/2026 



hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH  hằng tháng 

thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định 

17 Nguyễn Thị Bằng 01/01/1941 Thôn Trại Quản 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương 

hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, hoặc đang 

hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH  hằng tháng 

thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định 

Chết ngày 02/04/2026 01/05/2026 

18 Vũ Trí Na 06/10/1931 Thôn Phú Yên 1 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương 

hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, hoặc đang 

hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH  hằng tháng 

thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định 

Chết ngày 15/04/2026 01/05/2026 

19 Vũ Thị Thiết 01/01/1948 Thôn Hòn Ngọc 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương 

hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, hoặc đang 

hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH  hằng tháng 

thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định 

Chết ngày 08/04/2026 01/05/2026 

20 Trương Quang Hanh 01/01/1937 Thôn Phú Yên 1 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương 

hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, hoặc đang 

hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH  hằng tháng 

thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định 

Thay đổi nơi cư trú 01/05/2026 

21 Phan Thị Thắm 01/01/1938 Thôn Phú Yên 1 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương 

hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, hoặc đang 

hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH  hằng tháng 

thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định 

Thay đổi nơi cư trú 01/05/2026 
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